
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 
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KHU VỰC THÁP MƯỜI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-BVTM 

 

Tháp Mười, ngày 19   tháng  8 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc báo giá trang thiết bị y tế 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười trân trọng cảm ơn các đơn vị đã 

hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười có nhu cầu mua sắm bổ sung một 

số trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện kính mời 

các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, gửi báo gía để Bệnh viện có cơ sở 

tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm (danh mục hàng hóa theo phụ lục 1 gửi kèm) 

Báo giá của quí đơn vị theo mẫu báo giá theo phục lục lục 2 đính kèm 

Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (địa chỉ: 

Đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ an, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) 

 Chú ý: Bảng chào giá thực hiện đúng theo qui định của Nghị định 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trong đó có thể hiện nhóm thiết bị, giá công 

khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế, đường link chứng minh giá hàng hóa… 

Địa chỉ nhận báo giá: 

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

Đường Hùng Vương, Khóm 2, Thị trấn Mỹ an, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Số điện thoại: 0277.3824.961. 

Địa chỉ mail:benhvienthapmuoi@yahoo.com 

Thời gian nhận báo giá từ 8 giờ 00 đến 17 giờ hàng ngày đến ngày đến 

trước 17 giờ 00 ngày 25/8/2022. 

 
Nơi nhận: 

- Các đơn vị kinh doanh; 

- Trang website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH-TBYT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Diệp 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVTM ngày      tháng       năm 2022 của 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười) 

 

Stt Tên thiết bị y tế Đơn vị Nhu cầu 

    

1 Hệ thống X - quang   

a Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát (DR) Máy 1 

b Máy X quang di động (KTS) Máy 1 

c Máy chụp xq cố định cao tần (400-500mA) Máy 1 

2 Siêu âm   

a Máy siêu chuyên tim mạch Máy 1 

b Máy siêu âm tổng quát Máy 1 

c Máy siêu âm màu 4 D Máy 1 

3 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động ≥ 600 test/giờ HT 1 

4 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang HT 1 

5 Máy thở Máy 1 

6 Máy gây mê Máy 1 

7 Máy theo dõi bệnh nhân   

a Monitoir theo dõi  bệnh nhân (7 thông số) Máy 1 

b Máy monitor ANI( máy theo dõi mê và độ đau) Máy 1 

c Monitor theo dõi bệnh nhân (6 thông số) Máy 1 

 

8 Bơm tiêm điện Máy 1 

9 Máy truyền dịch Máy 1 

 Dao mổ Cái  

10 Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô Cái 1 

11 Máy phá rung tim Máy 1 

12 Đèn mổ treo trần Bộ 1 

13 Đèn mổ di động Bộ 1 

14 Máy điện tim  (3 kênh) Máy 1 

15 Máy soi cổ tử cung Máy 1 

16 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 1 

1 Máy LASER CO2  fractinal 40W Cái 1 

2 Máy hút khói khử mùi Cái 1 

3 Máy phân tich da Cái 1 

4 Ghế máy răng HT 1 

5 Hệ thống phẫu thuật Phaco HT 1 

6 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 1 

7 Máy đo khúc xạ tự động Máy 1 

8 Máy sấy đồ vải 55kg Máy 1 



9 Lồng hấp trẻ sơ sinh Cái 1 

10 Máy siêu âm AB Máy 1 

11 Máy cắt côn Gutta Máy 1 

12 Máy đo Spo2 cầm tay Máy 1 

13 Đèn đặt nội khí quản có màn hình Cái 1 

14 Bộ đại phẫu Bộ 1 

15 Bộ trung phẫu Bộ 1 

16 Bộ tiểu phẫu Bộ 1 

17 Nồi hấp Autolare 16 lít Cái 1 

18 Đèn soi bóng đồng tử Cái 1 

19 Bộ banh mổ thận Bộ 1 

20 Bộ banh mổ bụng Bộ 1 

21 Bộ nông niệu đạo Bộ 1 

22 Bộ lấy sỏi trong thận Bộ 1 

23 Bộ phẫu thuật ngoại chấn thương chỉnh hình Bộ 1 

24 Máy đo thị lực Máy 1 

25 Máy đo thị trường Máy 1 

26 Máy đo nhản áp không tiếp xúc Máy 1 

27 Máy oxy cao áp Máy 1 

28 Máy sóng ngắn Máy 1 

29 Máy kéo dãn cột sống Máy 1 

30 Máy kích thích cơ Máy 1 

31 Laser công suất nội mạch Máy 1 

32 Máy đo độ đông máu tự động Cái 1 

33 Nồi cách thủy Cái 1 

34 Hệ thống Elisa HT 1 

35 Máy phân tích huyết học tự động ≥22 thông số Máy 1 

36 Máy phân tích khí máu Máy 1 

37 Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc ion Máy 1 

38 Máy quay ly tâm đa năng  ≥ 400 vòng / phút Máy 1 

39 Máy cất nứơc 2 lần 5 lít/giờ + Bộ tiền lọc Máy 1 

40 Bộ phẫu thuật nhi khoa Bộ 1 

41 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 1 

42 Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa Bộ 1 

43 Máy chụp xq răng toàn cảnh 2D Máy 1 

44 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 1 

45 Máy điện tim gắng sức chạy bằng thảm lăn Cái 1 

46 Đèn khe Cái 1 

47 Đèn soi đáy mắt gián tiếp Cái 1 

48 Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước một cửa dung tích 800 lít Cái 1 

49 Đèn điều trị vàng da Cái 1 



50 Ống nội soi dạ dày (Olympus) Cài 1 

51 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp dung tích ≥ 130 lít Cái 1 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 



(Gửi kèm theo CV số        /TB-BVTM  ngày        tháng        năm 2022 của 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười) 

Tên đơn vị: 

Mã số thuế: 

Người đại diện/liên hệ: 

Số ĐT liên hệ: 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười 

 

 

Báo giá trên có hiệu lực đến hết ngày     tháng   năm      (Có hiệu lực tối 

thiểu 12 tháng) Giám đốc  

(Ký tên đóng dấu) 
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